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Công tác trực ban ứng phó mưa lũ các tỉnh Bắc Trung Bộ và bão số 7

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI

1. Tin về cơn bão số gần Biển Đông (bão Sarika):
Hồi 01 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Đông Nam đảo Lu Dông (Philippin), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, sáng ngày 16/10, vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, đến 01 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

2. Tình hình lũ miền trung:

* Lũ trên thượng lưu các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên rất nhanh, cường suất lũ từ 0,3 – 0,5m/h và hầu hết đã đạt đỉnh sáng ngày 15/10/2016, trong đó trên sông Gianh tại Mai Hóa thấp hơn lũ lịch sử 0,27cm, các sông khác ở mức BĐ3 và trên BĐ3, cụ thể:
- Sông Gianh (Quảng Bình): tại Mai Hóa đạt đỉnh 9,20m (lúc 4h/15, trên BĐ3: 2,7m, thấp hơn lũ lịch sử 0,27m ), lúc 4h/16 là 3,9m trên BĐ1: 0,9m; tại Đồng Tâm đạt đỉnh 17,86m (lúc 22h/14, trên BĐ3: 1,86m), lúc 4h/16 là 7,84 trên BĐ1: 0,84m.
- Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy đạt đỉnh 3,53m (lúc 3h/15, trên BĐ3: 0,83m, thấp hơn lũ lịch sử 0,38m), lúc 4h/16 là 3,02m trên BĐ3: 0,32 m.
- Sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn đạt đỉnh 5,29m (lúc 17h/14, dưới BĐ3: 0,21m), lúc 01h/16 là 1,36m, dưới BĐ1: 1,14m.
- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc đạt đỉnh 1,92m (lúc 19h/14, trên BĐ1 0,42m).
*  Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh: sáng ngày 15/10 lũ trên các sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đạt đỉnh là 15,64m, trên BĐ2 là 2,14m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm đạt đỉnh là 11,29m, dưới BĐ2 là 0,21m, sau đó xuống. Từ đêm ngày 15/10 đến nay, lũ trên sông Ngàn Phố lên trở lại, mực nước lúc 4h/16 tại Sơn Diệm: 11,04m (dưới BĐ2: 0,46m);  sông Cả (Nghệ An) tại Nam Đàn: 4,78m (dưới báo động BĐ 1: 0,62m);

Dự báo: Lũ trên sông Ngàn Phố, hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La tiếp tục lên, đến trưa, chiều ngày 16/10, mực nước sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 12,8m, dưới BĐ3 0,2m; hạ lưu sông Cả và sông La Sông La ở dưới mức BĐ2.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa từ 19h ngày 12/10 đến 19h ngày 15/10 do ảnh hưởng của ATNĐ và gió mùa Đông Bắc trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Trong đó mưa lớn ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị tập trung vào các ngày 13,14/10, tổng lượng mưa trung bình từ 100 – 200 mm, sau đó mở rộng ra các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh tập trung vào các ngày 14,15/10, tổng lượng mưa trung bình từ 200 – 500 mm; tỉnh Nghệ An mưa tập trung vào ngày 15/10, tổng lượng mưa trung bình từ 100 – 250 mm (có phụ lục 1 chi tiết kèm theo). 
Một số trạm có lượng mưa lớn hơn so với tổng lượng mưa trung bình tại các tỉnh như sau:
	Nam Đàn (Nghệ An)
	392 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	671 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	457 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	886 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	723 mm
	
	Kiên Giang (Quảng Bình)
	635 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	578 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	831 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	482 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	791 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	521 mm
	
	Gia Vòng (Quảng Trị)
	445 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	779 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	345 mm


	Ba Đồn (Quảng Bình)
	832 mm
	
	Huế (TT.Huế)
	261 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	730 mm
	
	Bình Điền (TT.Huế)
	246 mm


3.2. Lượng mưa đêm từ 19h ngày 15/10 đến 01h ngày 16/10 các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20 – 30mm, tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 – 100mm, tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như sau:
	Con Cuông (Nghệ An)
	42 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	188 mm

	Khe Bố (Nghệ An)
	48 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	127 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	50 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	38 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	132 mm
	
	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	23 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	280 mm
	
	A Lưới (T.T. Huế)
	33 mm


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

* Đối với bão số Sharika: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 29/CĐ, hồi 17h50 ngày 14/10 đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.
* Đối phó với mưa lũ miền Trung:
- Thủ tướng Chính phủ đã có các công điện số 1826/CĐ-TTg ngày 15/10 yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và các Bộ, ngành tập trung ứng phó, khắc phục sự cố ách tắc giao thông, số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10 đề nghị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và các Bộ, ngành chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa lũ.

- Chiều ngày 15/10 đoàn công tác do của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn đã đi chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Uỷ ban QGTKCN đã ban hành công điện số 27, 29/CĐ-TW đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và các Bộ, ngành tổ chức triển khai ứng phó với mưa lũ.

- Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, huy động lực lượng Quân khu 4,5; Quân đoàn 3,4 ứng trực, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, gồm: 215.992 chiến sĩ và 1.932 phương tiện (947 ô tô, 50 xe lội nước, 80 tàu, 855 xuồng các loại).  
- Bộ Giao thông Vận tải đã có các Công điện số: 46/CĐ-BGTVT ngày 12/10/2016 và số 47/CĐ-BGTVT ngày 13/10/2016 để chỉ đạo công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ tại các tỉnh Miền Trung.
- Bộ Thông tin Truyền thông đã có công điện số 05/CĐ-BTTTT ngày 15/10/2006 đề nghị Sở TTTT các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông chủ động triển khai ứng phó với mưa, lũ, bão Sarika.

- Bộ Công An đã có công điện số 11/CĐ-BCA-BCD ngày 15/10/2016 đề nghị Công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cảnh sát giao thông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các Tổng cục chủ động triển khai ứng phó với mưa, lũ, bão Sarika.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, gửi thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến của ATNĐ, tình hình mưa, lũ khu vực miền Trung, thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo về ATNĐ, mưa lũ.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến của mưa, lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của Chính Phủ, Ban chỉ đạo TWPCTT, các bộ ngành, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và các địa phương để người dân biết để chủ động phòng tránh.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và bão, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; cử đoàn công tác phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình.
2. Địa phương:

- Tỉnh Quảng Bình: UBND tỉnh đã có các công điện số 21/CĐ-UBND ngày 12/10, số 22/CĐ-UBND ngày 13/10, số 24/CĐ-UBND ngày 15/10 đề nghị các địa phương, các sở ban, ngành tập trung ứng phó với mưa, lũ, đồng thời tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương trực tiếp chỉ đạo phòng, chống mưa, lũ trong đó đã huy động lực lượng bộ đội di dời 1.856 hộ dân đến nơi an toàn (Quảng Trạch: 78 hộ; Bố Trạch: 1.500 hộ; Tuyên Hóa: 278 hộ). Tiếp cận và hỗ trợ cung cấp nhiên liệu, thức ăn, nước uống cho cán bộ và hành khách trên tàu bị ách rắc.

- Tỉnh Hà Tĩnh: UBND tỉnh đã có các công điện số 18/CĐ-PCTT ngày 12/10, số 20/CĐ-PCTT ngày 13/10, số 21/CĐ-PCTT ngày 14/10 đề nghị các địa phương, các sở ban, ngành tập trung ứng phó với mưa, lũ tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương, bán sát cơ sở đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có công văn số 4285/CĐ-BCH ngày 12/10/2016 đề nghị các địa phương, các sở ban, ngành nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ và phân công cán bộ trực tiếp xuống địa phương đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

- Tỉnh Quảng Trị: Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có công điện số 161/PCTT ngày 11/10/2016 đề nghị các địa phương, các sở ban, ngành chủ động ứng phó với mưa, lũ và phân công cán bộ trực tiếp xuống địa phương đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, bão.
- Tỉnh Nghệ An: UBND tỉnh đã ban hành công điện số 31/CD-UBND ngày 13/10/2016 đề nghị các địa phương, các sở ban, ngành chủ động ứng phó với mưa, lũ và tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

- Các tỉnh, thành phố ven biển khác từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã có công điện thông báo, chỉ huy các địa phương, các sở, ban ngành tổ chức ứng phó với bão Sarika.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:

1. Hồ chứa Thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:
- Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: 
+ Các hồ có cửa van đang xả lũ: 17/33 hồ (Hà Tĩnh: 05/07 hồ ,Đá Bạc, Kẻ Gỗ, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Bộc Nguyên; Quảng Bình: 06/07 hồ, Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn, Phú Hòa; Quảng Trị: 03/11 hồ, Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ; Thừa Thiên Huế: 03/08 hồ, Truồi, Khe Ngang, Mỹ Xuyên).
+ Các hồ chứa có tràn tự do đầy nước hoặc đang tràn 1.031/1.878 hồ, gồm Thanh Hóa: 40/606 hồ; Nghệ An: 500/623 hồ; 250/340 hồ; Quảng Bình: 130/144 hồ (trong đó hồ Bàu Luồng, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, dung tích 0,7 triệu m3 mực nước lên cao, UBND xã Lộc Ninh đã cho hạ thấp ngưỡng tràn xả lũ để bảo đảm an toàn công trình, hiện hồ vẫn bảo an toàn); Quảng Trị: 107/119 hồ; Thừa Thiên Huế: 04/46 hồ).

Các hồ chứa khác có lượng nước trung bình đạt từ 70 - 80% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: trung bình đạt từ 45- 65% dung tích thiết kế. 

- Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Trung bình đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.
2. Hồ chứa thủy điện: 
Theo báo cáo nhanh ngày 16/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, mực nước các hồ chứa lớn đạt từ 70÷80% và các hồ chứa nhỏ xấp xỉ đạt mực nước dân bình thường. Trong số 153 hồ cập nhật thông tin có 10 hồ xả tràn, cụ thể:

- Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: 04/14 hồ xả tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ): A Lưới: 75/75 m3/s; Đakrông 2: 940/1000 m3/s; Hố Hô: 115/303 m3/s; Nậm Pông: 60/54 m3/s.

- Các hồ chứa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: 02/30 hồ xả tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ): Thượng Sông Ông: 10/35 m3/s; Za Hung: 17/17 m3/s:
- Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: 04/55 hồ xả tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ): Đa Dâng 2: 57/103 m3/s; Ia Grai 3: 60/110 m3/s: ; ĐăkSrông 3A: 100/205 m3/s; ĐăkSrông 3B: 100/250 m3/s.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tình hình thiệt hại ban đầu như sau:

1. Về người: 

- Người chết: 15 người chết (Nghệ An 02 người, Hà Tĩnh 02 người, Quảng Bình 09 người, Huế 02 người).
- Người mất tích: 9 người mất tích (Hà Tĩnh 01 người, Quảng Bình 8 người).
- Người bị thương: 18 người bị thương (Quảng Bình 13 người, Quảng Trị 03 người, Huế 02 người).

2. Về nhà: 

- Nhà bị sập: 07 nhà (Quảng Trị 01 nhà, Huế 06 nhà);

- Nhà bị ngập, hư hỏng (tổng số nhà hiện còn ngập/tổ số nhà đã, đang ngập): 98.215/100.383 nhà (Thanh Hóa 30/30 nhà, Nghệ An 2.835/2.835 nhà, Hà Tĩnh 24.158/24.158 nhà, Quảng Bình 71.251/71.251 nhà, Quảng Trị 0/1.589 nhà, Huế 0/520 nhà). 
3. Về nông nghiệp:
- Lúa bị ngập: 1.598ha (Thanh Hóa 60ha, Nghệ An 815ha, Hà Tĩnh 723ha).

- Hoa màu bị ngập (tổng diện tích hiện còn ngập/tổng diện tích còn ngập): 9.143/9.485ha (Nghệ An 6.982/6.982ha, Hà Tĩnh 1.416/1.416ha, Quảng Bình 745/745ha, Quảng Trị 0/244ha, Huế 0/98ha).

4. Về giao thông:

- Đường Quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 36 điểm (Nghệ An 5 điểm, Hà Tĩnh 5 điểm, Quảng Bình 26 điểm), cụ thể: Nghệ An tại Quốc lộ 48E, 15; Hà Tĩnh tại Quốc lộ 8A; Quảng Bình tại Quốc lộ 15, 12A, 12C, 9B. Tính đến sáng ngày 16/10 các tuyến đường QL1A, QL9B tại Quảng Bình đã thông tuyến.
- Đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 13 điểm (Nghệ An 6 điểm, Hà Tĩnh 02 điểm, Quảng Bình 05 điểm). Tính đến sáng ngày 16/10 các tuyến đường 570B, 561 tại Quảng Bình đã thông tuyến.
- Đường sắt bị ngập 07 điểm ở Quảng Bình (Phú Trạch – Tân Ấp, Ngọc Lâm – Lạc Sơn, Lạc Sơn – Lệ Sơn, Lệ Sơn – Mỹ Lệ, Phúc Tự - Đồng Hới, ga Đồng Hới, ga Lệ Thủy).
- 05 tàu chở hàng clinke (công ty Trường Thành) neo đạu tại cửa Gianh bị đứt neo. Trong đó, 01 tàu đang trở về cảng Hòn La; 01 tàu mắc kẹt tại phao số 0; 01 tàu mắc kẹt tại cửa Gianh; 01 tàu HD2138/04 người ở cửa Gianh bị chìm lúc 4h/15; 01 tàu HD 2155/04 người lật chìm tại phao số 0 lúc 10h/15. Hiện các lực lượng chức năng đã cứu được 03 người của tàu HD2138 và đang tiếp tục tìm kiếm 05 người mất tích. 
5. Về thủy lợi: 2.770m kênh mương nội đồng bị sạt lở (Nghệ An 2.500m, Hà Tĩnh 10m, Quảng Bình 60m, Quảng Trị 200m); 04 đập loại nhỏ bị hư hại (Nghệ An: 03; Quảng Bình: 01).
6. Về thủy sản: 3.074ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập (Nghệ An 1.971ha, Hà Tĩnh 337ha, Quảng Bình 597ha, Quảng Trị 39ha, Huế 130ha).
(Thiệt hại chi tiết có phụ lục 2, 3 gửi kèm theo)

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI:

1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ nhất là đối với các khu vực đã xảy ra mưa rất to thời gian qua;
2. Tập trung cứu chữa người bị thương; huy động lực lượng tìm kiếm người bị mất tích, bố trí chỗ ở tạm cho những hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, ngập. Giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường (nước rút đến đâu vệ sinh đến đó);
3. Huy động lực lượng, phương tiện san gạt đất, sửa chữa đường sớm khôi phục giao thông; bố trí lực lượng kiểm soát đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc;
4. Kiểm tra, rà soát kiên quyết di dời dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; 
5. Tổ chức kiển tra các hồ chứa nước nhất là các hồ chứa đã đầy (đang xả tràn) để đảm bảo an toàn công trình và dân cư, cơ sở hạ tầng khu vực hạ du; chủ động xả nước các hồ chứa;
6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Sarika, kịp thời thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh;
7. Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.
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